PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÁN BỘ, 
GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2023-2024
< Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-THKS  ngày    /   /2023 của trường tiểu học Tiểu học Kim Sơn>

	TT
	Họ tên
	Trình độ chuyên ngành
	Chức vụ hoặc ngạch viên chức/ đối tượng lao động hiện tại
	Nhiệm vụ phân công  năm học 2022-2023
	Số tiết thực tế giảng 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số tiết Quy định
	Thực dạy
	

	1 
	 Nguyễn Đắc Yên
	
Ths
	Hiệu trưởng
	Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường. Xây dựng kế hoạch chiến lược nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục; Trực tiếp chỉ đạo công tác thi đua, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, công tác GDĐĐ, công tác đội, CSVC, công tác tổ chức, công tác y tế trường học, vệ sinh học đường, CTVP, chuyển đi chuyển đến của GV,HS, PCGD, xóa mù chữ, trưởng ban KTNB trường học
	2
	2
	

	2 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	ĐHSP GDTH
	Phó hiệu trưởng - CTCĐ
	Chỉ đạo chuyên môn khối 2,3 và tổ bộ môn; KĐCL, giáo dục đạo đức, các phong trào thi đua và các cuộc thi trong giáo viên, BDTX, thông tin báo cáo, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, trực tiếp dân, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, hoạt động hè, thư viện đồ dùng. Kiểm tra thông tin bài duyệt trên cổng thông điện tử, các công tác đột xuất và Ủy viên Ban kiểm tra nội bộ trường học, Phó CTHĐ thi đua khen thưởng. Phụ trách và triển khai giáp dục Stem.
	4
	4
	

	3 
	Lê Thị Hoàng Tú
	ĐHSP
GDTH
	Phó hiệu trưởng
	Chỉ đạo chuyên môn khối 1,4,5, ĐDTV, GDTC công tác tổ chức đội ngũ, công tác tư vấn tâm lí học sinh; các phong trào thi đua của học sinh, công tác GDTC, cơ sở vật chất, hội CMHS, Bán trú, điều hòa, công tác pháp chế, cải cách hành chính, công khai, công tác ISO, công tác thống kê giáo dục, thông tin báo cáo, các công tác đột xuất, Phó ban KT nội bộ trường học. Phụ trách và triển khai các hoạt động giáo dục lồng ghép, giáo dục địa phương.
	4
	4
	

	4 
	Phạm Thị Thuý
	CĐSP
	GV Âm nhạc, TPT
	Giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc, làm công tác Tổng phụ trách, phụ trách phong trào, nề nếp của HS, công tác giáo dục đạo đức, công tác chữ thập đỏ. Thực hiện các công tác đột xuất, TV ban KTNB trường học. 
	
23
	9
	

	5 
	Nguyễn Thị Hạnh
	THYT
	NVYT
biên chế
	Nhân viên y tế, tổ trưởng tổ VP, phụ trách công tác y tế học đường, kiểm tra đôn đốc công tác vệ sinh, an toàn trường học, khung cảnh sư phạm, CSVC lớp bán trú. Thủ quỹ. Thực hiện các công tác đột xuất, thành viên ban KTNB.
	
	
	

	6 
	Trương Thị Mai
	ĐHKT
	Kế toán biên chế
	Kế toán, tổ phó tổ VP, thành viên ban KTNB trường học, phụ trách CSVC, quản lí và thực hiện hồ sơ nhân sự, hồ sơ thu chi, báo cáo, tham mưu và thực hiện toàn bộ chế độ chính sách, phụ trách các mục công khai của trường... Thực hiện  các báo cáo nộp Phòng tài chính - kế hoạch, nội vụ, kho bạc, thuế, bảo hiểm các loại. Thực hiện các công tác đột xuất. Phụ trách nước uống học sinh.
	
	
	

	7 
	Nguyễn Dương Hiển
	CĐSP
	NV
biên chế
	Nhân viên TV – TBĐD chịu trách nhiệm thực hiện công tác thư viện, thiết bị đồ dùng, điều hòa, thành viên ban KTNB trường học, ban CSVC. Thực hiện các công tác đột xuất.
	
	
	

	8 
	Vũ Thùy Trang
	 ĐH
	NV
biên chế
	Nhân viên văn thư chịu trách nhiệm công tác văn phòng, văn thư lưu trữ, thông tin báo cáo; theo dõi sĩ số HS; cổng thông tin điện tử; công tác PCGD; tổng hợp báo cơm và chia cơm bán trú; thực hiện các việc đột xuất theo sự phân công của đồng chí Hiệu trưởng. 
	
	
	

	9 
	Hoàng Bình Vịnh
	
	NV hợp đồng
	Bảo vệ, tổ trưởng tổ BV, phụ trách điện nước, hỗ trợ âm thanh loa đài. Thực hiện các công tác đột xuất
	
	
	

	10 
	Nguyễn Văn Hiền
	
	NV hợp đồng
	Bảo vệ, Phụ trách âm thanh loa đài và hỗ trợ điện nước. Thực hiện các công tác đột xuất
	
	
	

	11 
	Dương Văn Long
	
	NV hợp đồng
	Bảo vệ. Thực hiện các công tác đột xuất
	
	
	

	12 
	 Nguyễn Thị Hương
	
	NV hợp đồng
	Lao công. Thực hiện các công tác đột xuất
	
	
	

	13 
	 Nguyễn Thị Đoàn
	
	NV hợp đồng
	Lao công. Thực hiện các công tác đột xuất
	
	
	

	14 
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	CĐSP
GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 1A5. Thực hiện các công tác đột xuất.
	23
	23
	

	15 
	Đinh Phương Ánh
	ĐHSP
GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 1A2, phụ trách phòng truyền thống nhà trường; thực hiện các công tác đột xuất.
	23
	23
	

	16 
	Đỗ Thị Hài
	ĐHSP
GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 1A3. Thực hiện các công tác đột xuất.
	23
	23
	

	17 
	Đỗ Thị Phương Thảo
	ĐHSP
GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 1A4. tổ trưởng tổ 1,  Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	18 
	Phạm Thị Ngọc Huyền
	ĐHSP
GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 1A1. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	19 
	Nguyễn Thị Hải Huyền
	ĐHSP GDTH
	GV biên chế
	Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 1A6. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	20 
	Dương Hải Vượng
	ĐHSP
GDTH
	GV
biên chế 
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 2A1, tổ trưởng tổ 2, thành viên ban KTNB. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	21 
	Dương Ngọc Linh
	ĐHSP GDTH
	GV
Hợp đồng
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 2A2. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	22 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	ĐHSP GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 2A3. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	23 
	Nguyễn Thu Huyền
	ĐHSP
GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 2A4. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	24 
	Bùi Hồng Loan
	ĐHSP
GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 2A5. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	25 
	Phùng Thị Thu
	ĐHSP GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 3A1. Thực hiện các công tác đột xuất.
	23
	23
	

	26 
	Vũ Thị Thu Phương
	ĐHSP
GDTH
	GV
Biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 3A2. Tổ trưởng tổ 3, thành viên ban KTNB. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	27 
	Nguyễn Huyền Thi
	ĐHSP
GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 3A3. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	28 
	Nguyễn Thị Khanh
	ĐHSP
GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 3A4. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	29 
	Đào Thị Kim Anh
	ĐHSP
GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 3A5. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	30 
	Nguyễn Thị Thu Liễu
	ĐHSP
GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 3A6. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	31 
	Ngô Ánh Tuyết
	ĐHSP
GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 4A1, thực hiện các công tác đột xuất.
	23
	23
	

	32 
	Nguyễn Thị Thắng
	ĐHSP
GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 4A2. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	33 
	Nguyễn Thị Duệ
	ĐHSP GDTH
	GV
 Biên chế
	Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 4A3, tổ trưởng tổ 4, thành viên ban KTNB. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	34 
	Nguyễn Huy Bách
	TCSP
GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 4A4. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	35 
	Lê Thị Minh Anh
	ĐHSP GDTH
	GV
Hợp đồng
	Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 4A5. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	36 
	Đinh Thị Mai
	CĐSP GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 4A6. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	37 
	Nguyễn Kiều Diễm
	ĐHSP GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 5A1. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	38 
	Dương Thị Kim Oanh
	ĐHSP GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 5A2, thực hiện các công tác đột xuất.
	23
	23
	

	39 
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	 ĐHSP
GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 5A3, tổ trưởng tổ 3, thành viên ban KTNB. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	40 
	Nguyễn Tuyết Nhung
	ĐHSP GDTH
	GV
biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 5A4. Thư ký hội đồng, Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	41 
	Nguyễn Phương Anh
	ĐHSP
GDTH
	GV
 Hợp đồng
	Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 5A5. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	42 
	Nguyễn Anh Tuấn
	ĐHSP
GDTH
	GV
 Biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 5A6. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	43
	Nguyễn Anh Chất
	ĐH
TDTT
	GV
biên chế
	Giáo viên giảng dạy môn Thể dục lớp 5A1, 5A2,5A3, 4A4,4A5,4A6,3A3,3A4,1A1,1A2,1A3. Tham gia các phong trào và cuộc thi về TDTT. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	44
	Lê Công Chính
	ĐH
TDTT
	GV
biên chế
	Giáo viên giảng dạy môn Thể dục lớp 5A4,5A5,5A6, 4A1,4A2,4A3,4A1,3A2,2A3,2A4,2A5.  Tham gia các phong trào và cuộc thi về TDTT. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	23
	

	45
	Nguyễn Ngọc Anh
	ĐH
TDTT
	GV 
Hợp đồng
	Giáo viên giảng dạy môn Thể dục lớp 1A4,1A5,1A6,2A1,2A2,3A5,3A6. Tham gia các phong trào và cuộc thi về TDTT. Thực hiện các công tác đột xuất
	14
	14
	

	46
	Phạm Thị Thuỷ
	ĐHSP Tin học
	GV
biên chế
	Giáo viên giảng dạy môn Tin học khối 3,4,5; Phụ trách phần mềm CSDL, vệ sinh phòng máy, cổng thông tin điện tử. Tham gia các phong trào và cuộc thi về tin học. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	18
	

	47
	Tạ Thị Thùy Linh
	ĐH
	GV
biên chế 
	Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 1A6,4A3, 4A4, 4A5, 5A4, 5A5, 5A6. Tham gia các phong trào và cuộc thi về tiếng anh. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	32
	

	48
	Lã Thị Nga Huyền
	ĐHNN  TA
	GV
biên chế
	Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 3A2, 4A1,4A2, 5A1,5A2,5A3. Tổ phó tổ bộ môn, tham gia các phong trào và cuộc thi về tiếng anh. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	30
	

	49
	Nguyễn Nhật Trường
	ĐHSP
	GV 
hợp đồng
	Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 3A3, 3A4, 3A5, 3A6, 4A6 Tham gia các phong trào và cuộc thi về tiếng anh. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	30
	

	50
	Nguyễn Hương Lan
	ĐHSP
	GV hợp đồng
	Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 1A1,1A2,1A3,1A4,1A5, 2A1, 2A2, 2A3, 2A4, 2A5, 3A1 Tham gia các phong trào và cuộc thi về tiếng anh. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	24
	

	50
	Phan Hương Giang
	ĐHSP Âm nhạc
	GV
biên chế
	Giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc, tổ trưởng tổ bộ môn. Tham gia các phong trào và cuộc thi về văn nghệ, thành viên ban KTNB. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	20
	

	51
	Quách Thị Thư
	ĐHSP  MT
	GV
biên chế
	Giáo viên giảng dạy môn Mĩ thuật. Tham gia các phong trào và cuộc thi về mĩ thuật. Thực hiện các công tác đột xuất
	23
	29
	

	52
	Hoàng Thị Phương
	CĐSP
GDTH
	GV
biên chế
	GV dự trữ
	
	
	

	53
	Bùi Thị Bích Phương
	ĐHSP
GDTH
	GV
biên chế
	Nghỉ chế độ thai sản
	
	
	

	54
	Đặng Minh Phương
	CĐSP
GDTH
	GV
biên chế
	Nghỉ chế độ thai sản
	
	
	

	55
	Phạm Thị Nhẫn
	ĐHSP GDTH
	GV
biên chế
	Giáo viên dự trữ, thực hiện các công tác đột xuất. 
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